
PHÒNG THI SỐ: 1
Địa điểm: 103A2 Ca thi: 4 (15h00-17h00)

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 66DCOT10168 Nguyễn Văn  Dũng 66DCOT12

2 2 69DCOT10033 Lê Bá  Đạt 69DCOT13

3 3 70DCOT12001 Phạm Xuân  Phương 70DCOT12

4 4 70DCOT15023 Nguyễn Văn  Long 70DCOT12

5 5 70DCOT12031 Nguyễn Hữu  Hoàng 70DCOT12

6 6 68DCOT10011 Vi Minh Hoàng 68DCOT12

7 7 69DCOT20130 Dương Bảo Nhật 69DCOJ11

8 8 69DCCK20111 Vũ Tuấn Quân 69DCOJ11

9 9 69DCCK20070 Đỗ Bá  Lâm 69DCOJ11

10 10 69DCOT10110 Lê Xuân  Nam 69DCOJ11

11 11 69DCCK20050 Nguyễn Đình Hào 69DCOJ11

12 12 70DCOT14031 Khổng Văn Hoan 70DCOJ11

13 13 70DCOT14055 Nguyễn Thành Công 70DCOJ11

14 14 70DCOT14054 Ngô Tiến Đạt 70DCOT12

15 15 69DCOT10177 Lê Xuân  Hưng 69DCOJ11

16 16 68DCOT11005 Chu Đức Trung 68DCOT11

17 17 68DCOT20176 Tráng A Lử 68DCOT11

18 18 67DCOT10061 Phạm Hữu  Phước 67DCOT11

19 19 70DCOT12028 Nguyễn Văn  Đức 70DCOT12

20 20 70DCOT14044 Nguyễn Quang  Hà 70DCOT12

21 21 70DCOT19038 Trần Văn  Tuyến 70DCOT12

22 22 70DCOT14041 Chu Quang  Sơn 70DCOT12

23 23 66DCOT10219 Phạm Quang  Trung 66DCOT12

24 24 70DCOT15002 Nguyễn Anh Tú 70DCOT12

25 25 69DCDT10006 Nguyễn Đức  Minh 69DCDT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 23/03/2021

Danh sách gồm 25 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ I - NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11


